Vietnamese Orthography Revision
	STT
	Chữ Hoa
	Chữ Thường
	Tên Chữ

	01
	A
	a
	a

	02
	Ă 
	ă
	á

	03
	Â 
	â
	ớ

	04
	B 
	b
	bờ

	05
	C 
	c
	cờ

	06
	D 
	d
	đờ

	07
	E 
	e
	e

	08
	Ê 
	ê
	ê

	09
	F 
	f
	phờ

	10
	G
	g
	gờ

	11
	H 
	h 
	hờ

	12
	I 
	i 
	i

	13
	Î
	î
	iê*****

	14
	J 
	j
	chờ

	15
	K 
	k
	khờ

	16
	L 
	l
	lờ

	17
	M
	m
	mờ

	18
	N
	N 
	nờ

	19
	Ŋ
	ŋ
	ngờ

	20
	ղ
	η 
	nhờ 

	21
	O 
	o
	o

	22
	Ô  
	ô 
	ô 

	23
	Ơ 
	ơ
	ơ

	24
	P 
	p 
	pờ

	25
	Q 
	q 
	quờ

	26
	R 
	r 
	rờ

	27
	S 
	s 
	sờ

	28
	T 
	t
	tờ

	29
	Ћ 
	ћ 
	thờ 

	30
	Ŧ 
	ŧ 
	trờ

	31
	U 
	u
	u

	32
	û
	û
	uô*****

	33
	Ư 
	ư
	ư

	34
	ŭ
	ŭ
	ươ*****

	35
	V 
	v 
	vờ

	36
	X
	x 
	xờ

	37
	Y 
	y
	dờ 

	38
	Z 
	z 
	giờ


**** What should these new vowels be called?

Microsoft Application, type the numbers then Alt-X.
	Ŋ 014A
	ŋ 014B

	Ɲ 019D
	ɲ 0272

	Ћ 040B
	ћ 045B

	Ŧ 0166
	ŧ 0167


Ngang is spelled “ŋ-a-ŋ” (read “ngờ a ngờ - ngang)
Bắc – bờ-á-cờ – bắc sắc bắc

Kính – cờ-ì-nhờ – cìη
· ղ > This one looks so weird.  Need to find something more aesthetic.
· The iê vowel combination (tiên, miền, miệt...) in Vietnamese produces the sound of a stressed Vietnamese i.  The Vietnamese ê sound is totally absent in the pronunciation.  Thus, this revision looks for a more accurate denotation for the present iê sound.  First, the removal of the ê would resolve the misconception that such sound is present.  Second, to indicate that the i sound is stressed, we implement the use of the double ii.  The word miền, for instance, would be changed to miìn (since it is pronouced “mi-ìn”).  Third, the use of circumflex (^) is suggested to simplify the double ii. Vî́t would be the new spelling for present viết. (In previous draft, the diaeresis /ï/ was used instead of the circumflex.)
· ₫ > d  8.000₫ ( 8.000d (half a buck?)
Cái dấu trong chữ Việt:
Dấu Giọng

1. ngāng*
2. sắc 
3. huyền 
4. hỏi 
5. ngã 
6. nặng 
*Always in omission; engendered for cases like hai and hay (these would now be written as hai and haī)
Dấu Chữ

1. dấu nón (â/ê/î/ô/û)*
2. dấu râu (ư/ơ)
3. dấu trăng (ă/ŭ)
4. dấm chấm [trên] (i)

5. dấu [gạch] ngang (f/ћ/t/ŧ)
*Conventionally called dấu mũ, I prefer something less Sinitic.
Ông Phạm Hùng Việt (Viện Ngôn-ngữ-học) đã nêu con số thống kê: trong tổng số khoảng 24.500 từ đa âm của tiếng Việt, có khoảng 2.800 đơn vị mang yếu tố vô nghĩa.

Example: Dở-ẹc – ẹc has no meaning, roughing 2,800 more cases like ẹc.  (Although, etymologists might argue that ẹc once has meaning. According to Dr. Vọng: ẹc – nhiều, rất, quá, lắm, quả thật là, có một không hai, duy nhất or không gì bằng.)
Out of 24,500 cases that we can polysyllabicize, 2,800 (roughly 1/9) of which are give-aways. 
Chữ Nôm:
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Chữ Quốc Ngữ:

Tất cả mọi người sinh ra đều được tự do và bình đẳng về nhân phẩm và quyền lợi.  Mọi con người đều được tạo hóa ban cho lý trí và lương tâm và cần phải đối xử với nhau trong tình anh em.

Jữ Mîṭ
Tất cả mọi ŋŭ̀i siη ra dều dụ̆c tự yo và bìη dẳŋ về ηân fẩm và quî̀n lợi.  Mọi con ŋŭ̀i dều dụ̆c tạo hoá ban jo lí ŧí và lŭŋ tâm và cần fải dối xử với ηau ŧoŋ tìη aη em.

Jữmîṭ
Tấtcả mọiŋŭ̀i siη ra dều dụ̆c tựyo và bìηdẳŋ về ηânfẩm và quî̀nlợi.  Mọi conŋŭ̀i dều dụ̆c tạohoá ban jo líŧí và lŭŋtâm và cần fải dốixử với ηau ŧoŋ tìηaηem.

English:

All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood.
This part is not mine, I “researched” it.
Âm và vần tiếng Việt 

Tiếng Việt có: 
11 vần (nguyên-âm) đơn: 
a, ă, â, e, ê, i, o, ô, ơ, u, ư, (y ? Về mặt ngữ âm, y một mình không có giá trị); 

28 vần kép: 
ai, ao, au, ay, âu, ây, eo, êu, ia, iê, iu, oa, oă, oe, oi, ôi, ơi, ua, uâ, uê, ui, uô, uơ, uy, ưa, ưi, ươ, ưu; 

Ngoại-lệ: hai vần sau có nhưng rất ít dùng: oo (cái soong), ôô (Nguyễn Sinh Côông); 
11 vần ba: 
iêu, oai, oay, uây, uôi, uyê, uyu, ươi, (yêu? Thật ra về mặt ngữ âm vần này không khác gì iêu), uya, oao (mèo ngoao), oeo (loẻo khoẻo loèo khoèo) 

16 phụ-âm đơn: 
b, c, d, đ, g, h, k, l, m, n, p, r, s, t, v, x; 

9 phụ-âm kép: 
qu, ch, gi, kh, nh, ng, ph, th, tr. 

Tổng-cộng số âm và vần là 75. 

Trong đó: 

17 phụ-âm chỉ đứng đầu: 
b, d, đ, g, h, k, l, r, s, v, x, qu, gi, kh, ph, th, tr; 

8 phụ-âm có thể đứng đầu và cuối: 
c, m, n, p, t, ch, nh, ng; 

8 vần không thể kết-thúc chữ (vần lửng) 
ă, â, iê, oă, uâ, uô, ươ, uyê; 

27 vần luôn kết-thúc chữ, tức là không có âm gì có thể đứng sau chúng (vần khép) 
ai, ao, au, ay, âu, ây, eo, êu, ia, iu, oi, ôi, ơi, ui, ưa, ưi, ưu, iêu, uôi, uyu, ươi, oai, oay, uây, uya, oeo, oao; 

Vần yêu chỉ có thể đứng một mình (ôi, thật nghịch lí, thật ra về mặt ngữ âm vần này không có); 

12 vần không thể đứng sau c: 
- phải thay c bằng k hay qu: e, ê, i, (y), 
- phải thay c bằng qu: uy, uơ, uê, uâ, oai, oay, uây, oeo, oao; 

(qu + oai = quoai-->quai, luật: quuy và quoai viết lược thành quy và quai) 

k chỉ đứng liền trước các vần bắt đầu bằng e, ê, i; 

g và ng khi đứng liền trước e, ê, i viết là gh và ngh. 

============== 
26 âm đầu: D1='ch|c|b|d|đ|gh|gi|g|h|kh|k|l|m|ngh|ng|nh|n|ph|qu|r|s|th|tr|t|v|x', 
============== 
33 âm giữa: 
(no need ia) 
oă|oa| 
uâ|ua| oe| 
uyê|[uye]| uy| 
uê|[ue]| 
iê|[ie]|yê|[ye]| 
ưa| ươ|[ưo]| uơ|uô|[uo]| 
â|ă|a| 
ư|u| ê|e| oo|ơ|ô|o| i|y|ơ| 
======================== 
13 âm cuối: 
C='|ng|nh|ch|c|o|u|i|y|m|n|p|t|a' 

Tổng cộng 72 âm kể cả những âm "On-Process[6 âm]" và "Final[66]" 



c, k, qu là một âm vị đồng nhất, theo thói quen, người ta viết là: 

- c khi đứng trước: 
* a (ca hát), 
* ă (cắt đứt), 
* â (cất giấu), 
* o (co quắp), 
* ô (cô gái), 
* ơ (cơ khí), 
* u (cu Tèo), 
* ư (cư trú), 
* ai (cai quản), 
* ao (cao xa), 
* au (cau trầu), 
* ay (cay đắng), 
* âu (câu cá), 
* ây (cây cối), 
* oi (coi ngó), 
* ôi (côi cút), 
* ơi (cơi trầu), 
* ua (cua ghẹ), 
* ui (củi lửa), 
* ưa (cưa gỗ), 
* ưi (khung cửi), 
* ươ (cương quyết), 
* ưu (cưu mang), 
* ươi (cười cợt), 
* uôi (cuối cùng); 

- k khi đứng trước: 
* e (kẻ thù), 
* ê (hạt kê), 
* i hay y (kí sự, ký sự), 
* eo (keo kiệt), 
* êu (kêu gào), 
* ia (kia kìa), 
* iê (kiên quyết), 
* iu (kiu kíu - tiếng chó con kêu), 
* iêu (kiêu sa) 

- qu khi ứng trước: 
* oa (đi qua -> qu + oa), 
* oă (quăn tít -> qu + oăn), 
* oe (que kem -> qu + oe), 
* uy (vu quy -> qu + uy), 
* uơ (quơ quào -> qu + uơ), 
* uô (tổ quốc -> qu + uốc), 
* uê (quê hương -> qu + uê), 
* uâ (quân nhân -> qu + uân), 
* oai (quai xách -> qu + oai), 
* oay (quay tròn -> qu + oay), 
* uây (quây quần -> qu + uây), 
* uyê (chim quyên -> qu + uyên), 
* uya ( giày quya -> qu + uya - phiên âm tiếng Pháp cuir, viết là cuya thấy hơi kỳ), 
* oeo (chết queo -> qu + oeo) 
* oao (quơ quào -> qu + oào) 

Luật viết lược chữ u hay chữ o khi gặp "quu..." hay "quo..." là cách giải thích đúng cho vụ qua = qu + a hay q + ua (hai cách này không đúng, "qua" cùng vần với "loa" trong "qua loa", thế nên qua = qu + oa. 

Cách viết qu có cái lý của nó: đó là những âm mà người Sài gòn hay nói thành "w": "buồng wá à, cho em wậy yới đi".

Bảng 9 : tam âm sau q và thí dụ
	 
	uai
	uao
	uau
	uay
	uây
	ueo
	uêu
	uiu
	uơi
	uyê

	thí dụ
	quải
	quào
	quạu
	quạy
	quấy
	quẹo
	quều
	quíu
	quới
	quyết
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